
Đỉnh cao SUV King Size

Volkswagen
The All-New Teramont Pro



Đỉnh cao SUV King Size
vận hành toàn diện chuẩn Đức 

& tiện nghi người dùng
vượt trội Queen Seat.

Volkswagen Teramont Pro là dòng xe SUV 
Cao Cấp – King Size Premium SUV có kích 
thước lớn nhất phân khúc  - 7 chỗ ngồi, 
mang đến trải nghiệm lái xe SUV mạnh mẽ 
hơn, cũng như nâng tầm trải nghiệm khách 
hàng với các công nghệ tân tiến, cùng tiện 
nghi chuẩn mực cao cấp & ghế ngồi hạng 
thương gia Queen Seat đầu tiên và duy 
nhất trong phân khúc.

* Hình ảnh sử dụng trong ấn phẩm mang tính chất minh họa, có thể thay đổi mà không cần báo trước



Ngoại thất King Size Premium SUV có kích thước lớn nhất phân khúc, mang phong cách 
mạnh mẽ, hình ảnh sang trọng và sức cuốn hút đầy tinh tế trong bất kỳ

khoảng khắc nào.



Hệ thống khóa và mở cửa
thông minh

•  Tay nắm cửa tự động thu gọn
•  Chức năng tự động khóa cửa khi rời xe
•  Chức năng tự động mở khóa khi đến gần theo 
các cửa khác nhau

Teramont Pro 
Mâm 20 inch

Kiểu "Ottanta"
Lốp 255/50 R20

Teramont Pro Max
Mâm 21 inch  - Kiểu "Buzard"

Lốp tiêu âm, kích thước
265/45 R21 104V

torus sound absorber

Thiết kế mới liền mạch ở trước và sau, logo VW phát 
sáng, nhiều hiệu ứng ánh sáng trước và sau mang lại 
hình ảnh biểu tượng của phong cách Teramont Pro.

Các chức năng & công nghệ đèn chiếu sáng bao gồm:

• Tự động bật tắt
• Chiếu xa thích ứng Auto High Beam Control
• Điều chỉnh vùng sáng tự động
• Đèn hỗ trợ thời tiết xấu & mở rộng góc chiếu khi vào 
cua
• Đèn chạy ban ngày 
• Đèn chào mừng và đèn chờ dẫn đường
• Đèn sau với hiệu ứng 3D nâng cao nhận diện
• Đèn báo rẽ hiệu ứng sinh động
• Đèn Logo phát sáng trước sau

Hệ thống đèn chiếu sáng thông minh
IQ. Light LED

Kích thước tổng thể

Mâm xe và lốp xe

Lốp xe Teramont Pro Max có tính năng tiêu âm 
Soundcomfort: Trang bị một lớp mút cách âm bên 
trong thành phần cao su của lốp giúp giảm tới 60% 
tiếng ồn do ma sát giữa lốp xe và mặt đường để mang 
lại không gian yên tĩnh trong xe

• Dài - Rộng - Cao: 5.158 - 1.991 - 1.788 (mm)
• Chiều dài cơ sở: 2.980 (mm)
• Chiều rộng cơ sở trước/sau: 1.704/1.719 (mm)
• Bán kính quay vòng tối thiểu: 5,95 m



Nội thất Ghế hạng thương gia Queen Seat dành cho ghế hành khách phía trước 
đầu tiên và duy nhất trong phân khúc SUV cao cấp



Ghế người lái hạng thương gia

• Chất liệu da cao cấp & form ghế thể thao viền chỉ 
trắng hoặc cam sang trọng
• Chỉnh điện 12 hướng 
• Chức năng làm mát & sưởi 
• Đệm hơi tựa lưng chỉnh điện 4 hướng
• Massage 8 chế độ 
• Nhớ 3 vị trí 
• Chức năng ra vào xe tiện lợi
• Chức năng chỉnh ghế hành khách phía trước từ vị trí 
ghế lái
• Gối tựa đầu điều chỉnh độ cao
• Đệm đỡ đùi trượt dọc

Vô lăng thể thao

• Bọc da cao cấp
• Phím bấm cảm ứng
• Tích hợp cần số 
• Chức năng sưởi 
• Tích hợp điều khiển hệ thống hỗ trợ người lái ADAS
• Tích hợp phím điều khiển đồng hồ trung tâm

Hệ thống điều hòa tự động Climatronic

• 3 vùng nhiệt độ độc lập
• Chức năng điều khiển cảm ứng thông minh
• Hệ thống lọc không khí cải tiến Clean Air 2.0 
• Cửa gió phân bố hợp lý đến 3 hàng ghế

Ghế hạng thương gia Queen Seat được trang bị đầy đủ các tiện ích người dùng cao cấp, 
mang lại cho hành khách những trải nghiệm hành trình thư thái xứng tầm.

• Chất liệu da cao cấp & form ghế thể thao
viền chỉ trắng hoặc cam sang trọng
• Chỉnh điện 14 hướng
• Chức năng làm mát & sưởi 
• Đệm hơi tựa lưng chỉnh điện 4 hướng

• Massage 8 chế độ 
• Nhớ 3 vị trí 
• Chức năng ra vào xe tiện lợi
• Gối tựa đầu điều chỉnh độ cao
• Đệm đỡ chân chỉnh điện

Volkswagen Teramont Pro ứng dụng thiết kế mang tính tương lai của Volkswagen với sự Sang trọng - Tiện dụng - Số hóa. Chú trọng 
các đường nét thiết kế rõ ràng, màu sắc thanh lịch, vật liệu cao cấp, mềm mại, cùng những tiện nghi người dùng hữu ích.



Đèn viền nội thất
Ambient Light

• 30 màu sắc và nhiều chủ đề

• Viền ở khu vực bệ gác tay trung tâm và 
các đèn ở cửa, khu vực để chân

• Viền công tắc điều khiển âm thanh kết 
hợp điều khiển chế độ vận hành

• Thiết kế giao diện thân thiện & đẹp mắt
• Độ phân giải cao đạt mức 2K
• Tích hợp điều khiển các chức năng giải trí, tiện nghi và 
thiết lập điều khiển xe

• Tương tác cảm ứng với tốc độ xử lý cực nhanh & mượt mà
• Có thể tùy chỉnh thông số hiển thị cá nhân hóa ở mức cao
• Kết nối không dây Apple Carplay & Android Auto 

Một số tiện ích khác

Màn hình giải trí đa chức năng 15 inch

Cách âm khoang hành khách toàn diện nhất phân khúc
Khoanh hành khách cực kì yên tĩnh, đến từ 4 yếu tố lớn:

• Tối ưu từ lõi động cơ yên tĩnh hơn nhờ cải tiến hệ thống căng xích cam.
• Cách âm sàn xe vượt trội với việc sử dụng 21 kg lớp cách âm bằng hợp chất dạng cao su.
• Cách âm toàn diện khoang xe: tăng cường cách âm cửa, khoang hành lý, khoang động cơ, bảng táp lô, kính cách âm, 
cốp xe, trần xe.
• Lốp xe công nghệ tiêu âm Soundcomfort: Lốp xe 21 inch công nghệ tiêu âm Soundcomfort có lớp cách âm trong cấu 
trúc cao su của lốp. Bổ sung thêm cơ cấu giảm chấn cho hàng ghế 2, giảm rung lắc khi xe tăng tốc.

Hệ thống loa cao cấp
Harmon Kardon 14 loa

Hộc chứa đồ trung tâm
tiện nghi

Tay mở cửa trong xe
kiểu mới

Gập ghế sau
bằng điện tiện lợi

Sạc điện thoại
không dây

Cửa sổ trời toàn cảnh
Panoramic Sunroof thoáng đãng

Đồng hồ trung tâm kỹ thuật số 
10.3 inch cao cấp

Hàng ghế 2 và 3 rộng rãi
thoải mái

Dung tích
khoang hành lý lớn



Vận hành & An toàn Hệ thống hỗ trợ người lái và An toàn toàn diện



Động cơ 2.0 TSI thế hệ mới

• Công suất tối đa 268 Hp/ 5.000-6.500 v/p
• Mô men xoắn tối đa 400 Nm/ 1.700-4.500 v/p
• Tăng tốc lên 100 km/h 7.6 giây

Bộ tăng áp điều hướng VTG
Variable Turbine Geometry

Hệ thống dẫn động 4MOTION thế hệ 6

• Kích hoạt nhanh: Hệ thống đạt trạng thái truyền lực chủ động chỉ từ 400 vòng/phút, mang lại khả năng phản hồi tức thì

• Phân bổ lực liền mạch: Trang bị cơ chế chuyển mô-men xoắn vô cấp, đảm bảo truyền lực mượt mà và liên tục

• Giám sát chủ động: Liên tục theo dõi độ bám của từng bánh xe để điều chỉnh độc lập phân bổ lực giữa cầu trước và sau

• Phân bổ mô-men xoắn linh hoạt: Có khả năng thay đổi tỷ lệ mô-men xoắn trước-sau từ 96%-4% nhằm tối ưu tiết kiệm 
nhiên liệu, đến 10%-90% để tăng cường độ bám và khả năng vận hành

• Vận hành thích ứng với 6 chế độ: Tự động tối ưu công suất đầu ra để thích nghi với các điều kiện mặt đường khác nhau
Eco | Comfort | Sport | Custom | Offroad | Snow - Điều khiển bằng công tắc xoay hoặc trên màn hình dễ dàng và tiện lợi

• Công nghệ này trang bị các cánh điều 
hướng bên trong turbo, giúp điều khiển 
tốc độ dòng khí đẩy vào cánh tua bin, 
nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động ở 
turbo ở các dải tốc độ động cơ khác 
nhau.

Cần chuyển số trên vô lăng

Sử dụng cơ cấu cần số kiểu mới, nhỏ gọn và hiện đại,
tích hợp trên vô lăng. Mang lại sự tiện lợi và thoải mái 
khi điều khiển xe

Hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp
thế hệ mới

• Chuyển số nhanh 0.2 giây 
• Xe có khả năng tăng tốc tốt, đáp ứng chân ga nhanh
• Chở tải và leo dốc tốt nhờ lực truyền gần như liên tục 
đến các bánh xe 
• Việc truyền lực hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu hơn

Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MOTION thông minh thế hệ thứ 6 có khả năng phân phối lực 
truyền đến cầu trước/sau thông minh và chính xác với tốc độ mili giây.



Hệ thống an toàn chủ động

• Phanh đĩa thông gió trước/sau
• Hệ thống ABS/EBD/BA
• Hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR
• Hệ thống khóa vi sai điện tử EDL
• Hệ thống cân bằng điện tử ESC
• Hệ thống phanh tay điện tử & Autohold
• Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và hỗ trợ
xuống dốc HDC
• Phanh hỗ trợ đỗ xe Maneuver Braking
• Cảnh báo áp suất lốp TPMS

Hệ thống hỗ trợ người lái 

• Kiểm soát hành trình thích ứng ACC
• Giới hạn tốc độ Speed Limiter 
• Giám sát phía trước và phanh khẩn cấp AEB
• Hỗ trợ giữ làn LKA
• Hỗ trợ chuyển làn LCA
• Hỗ trợ tình huống khẩn cấp EMA
• Cảnh báo giao thông phía sau RTA
• Hỗ trợ đỗ xe Park Assist
• Kiểm soát cự ly đỗ xe PDC
• Camera 360
• Cảnh báo người lái tập trung 
• Bảo vệ hành khách chủ động trước va chạm
• Cảnh báo mở cửa 

Hỗ trợ tình huống khẩn cấp 
Emergency Assist

Hệ thống giám sát thao tác lái bao gồm vô 
lăng, chân phanh hay ga, để phát hiện 
người lái mất kiểm soát phương tiện 
hoặc không phản hồi và can thiệp nếu cần 
thiết. 

Hệ thống bảo vệ chủ động Proactive Passenger Protection

Là hệ thống an toàn giúp giảm rủi ro khi có va chạm cũng như phòng ngừa va chạm. Nó sẽ kích hoạt các biện pháp để bảo 
vệ người ngồi trong xe và chuẩn bị cho các tình huống lái xe nguy hiểm cũng như các va chạm có thể xảy ra.

Khung xe có tỉ lệ lớn lên đến 82.3% thép có độ bền và khả năng chịu lực cao, trong đó thép tạo hình nóng chiếm 26,8% 
được sử dụng khi chế tạo thân xe Teramont Pro, kết hợp với công nghệ hàn laser tiên tiến giúp tăng độ cứng vững và độ bền 
của thân xe, đồng thời nâng cao trải nghiệm lái và an toàn. 

9 túi khí an toàn

• 2 túi khí trước
• 2 túi khí hông ghế trước
• 2 túi khí hông ghế sau
• 2 túi khí rèm
• Túi khí trung tâm hàng ghế trước 

Thép thường – tạo hình nguội

Thép cường độ cao – tạo hình nguội

Thép cường độ rất cao – tạo hình nguội

Thép siêu cường độ cao – tạo hình nguội

Thép tạo hình nóng – dập nhiệt (Thermoform)

Thân và khung xe an toàn



Màu sắc & Thông số kỹ thuật 

Cửa hít

Đèn sương mù sau

Dải đèn LED mui xe trước

Đèn chào mừng

Đèn chờ dẫn đường

Cụm đèn phía sau

Cảm biến gạt mưa tự động

Teramont Pro Teramont Pro Max

ĐỘNG CƠ
Loại động cơ 2.0L TSI

Hộp số Hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp

20"- Kiểu "Ottanta" 21"- Kiểu "Buzard"

255/50 R20 Lốp tiêu âm, kích thước 265/45 R21

70

•

200

1,704 / 1,719

2980

Cụm đèn LED

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Cụm đèn phía sau LED 3D tích hợp tính năng chào mừng và chờ dẫn đường

•

400 / 1,700 - 4,500

Dung tích xylanh (cc) 1,984

Công suất cực đại (hp/rpm) 268 / 5,000 - 6,500 (200kW)

Mômen xoắn cực đại (N.m/rpm)

Tốc độ tối đa (km/h)

7.6Tăng tốc từ 0-100 km/h (s)

Dung tích thùng nhiên liệu (L)  

Ngắt động cơ tạm thời và phanh tái tạo năng lượng

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

Chiều dài cơ sở
 (mm)

5,158 x 1,991 x 1,788Kích thước tổng thể (mm)

7Số chỗ ngồi

Chiều rộng cơ sở (mm)

Mâm đúc hợp kim

Lốp xe trước/sau

286 - 2,427 (khi gập cả hai hàng ghế sau)Dung tích khoang hành lý

Trọng lượng không tải

2,715

Dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4MOTION

Hệ thống treo độc lập McPherson

Hệ thống treo độc lập đa điểm

Đĩa / Đĩa

Trợ lực điện, thay đổi tỷ số truyền theo tốc độ

6 chế độ lái: Sport, Off-road, Snow, Eco, Comfort, Custom

Trọng lượng toàn tải

Đèn hỗ trợ thời tiết, tích hợp chức năng
Mở rộng góc chiếu khi vào cua

TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO
Truyền động

Hệ thống treo trước

Hệ thống treo sau

Phanh trước/sau

HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH
Hệ thống lái

Tùy chọn chế độ lái

Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp
tự động dừng và khởi động; có giới hạn tốc độ

NGOẠI THẤT

Cảm biến đèn tự động bật tắt

Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước

Chức năng đèn pha chống chói tự động

Đèn LED chiếu sáng ban ngày
Đèn pha điều chỉnh được độ cao

•

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Trắng Pure Tím Light

Xanh Violet Đen Deep Black

Màu nội thất

Màu xe

Màu nội thất Trắng Màu nội thất Đen

2,155

* Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo chính sách của nhà nhập khẩu* Màu sắc thực tế có thể khác tùy theo thiết bị hiển thị.



Teramont Pro Teramont Pro Max Teramont Pro Teramont Pro MaxTHÔNG SỐ KỸ THUẬT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Gương chiếu hậu

TIỆN NGHI
Khóa cửa không chìa

Điều hòa nhiệt độ 

Cửa gió ở hàng ghế thứ 2 và thứ 3

Cổng sạc 

Hệ thống giải trí

Phanh tự động khẩn cấp, Tích hợp phát hiện
người đi bộ và đạp xe

Hệ thống âm thanh  

Cảnh báo điểm mù

Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau

Cảnh báo mở cửa an toàn

Hỗ trợ giữ làn đường

Hỗ trợ chuyển làn

Cảm biến áp suất lốp (TPMS)

Cảm biến mức dầu động cơ

Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA)

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC)   

Chức năng hỗ trợ đỗ xe, với cảm biến khoảng cách
đỗ xe phía trước và sau

Camera 360

AN TOÀN & HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI

NGOẠI THẤT

Màn hình kỹ thuật số đa màu LCD Digital Cockpit Pro, kích thước 10.3"

Ốp nhựa bóng

Da

Điều chỉnh 16 hướng bao gồm: 12 hướng chỉnh điện bao gồm Lưng ghế (2),
Độ trượt (2), Chiều cao (4), Bơm hơi lưng (4); Và 4 hướng chỉnh cơ bao gồm

Mở rộng đệm ghế (2), Tựa đầu (2)

Điều chỉnh 16 hướng bao gồm: 14 hướng chỉnh điện bao gồm Lưng ghế (2),
Độ trượt (2), Chiều cao (4), Bơm hơi lưng (4),

Đệm chân (2); Và chỉnh cơ Tựa đầu (2)

•

•
Điều hòa tự động với 3 vùng độc lập, với bộ lọc không khí cải tiến Clean Air 2.0

•
•

30 màu

Có gương và đèn

•

Màn hình cảm ứng 15.3" với độ phân giải 2k (MIB3); Hỗ trợ Apple CarPlay,
Android Auto không dây; Kết nối đa phương tiện qua USB-C, Bluetooth

1 sạc không dây 40W, 2 Cổng USB-C 45W, 1 cổng sạc 12V phía trước;
2 Cổng sạc USB-C 45W phía sau

Hệ thống loa cao cấp Harmon Kardon 14 loa

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESC) •
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS) •
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)  •
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) •
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA)  •
Khóa cửa tự động khi xe chạy •
Cảnh báo dây an toàn hàng trước và sau •
Hệ thống tiền va chạm •

Túi khí an toàn 9 túi khí, bao gồm túi khí người lái và hành khách phía trước (2),  túi khí hông
hàng ghế trước và sau (4), túi khí rèm cho hai bên cửa (2), túi khí trung tâm (1)

Móc cố định ghế trẻ em, hàng ghế sau  •
Chốt khóa trẻ em điện tử  •
Dây đai an toàn  Dây đai 3 điểm; căng đai tự động ở hàng ghế trước
Bộ dụng cụ, kích nâng xe và lốp dự phòng •
Biển báo tam giác •
Chức năng chống trộm  •
Chìa khóa mã hóa chống trộm •

•
•
•

Hàng ghế sau gập tỷ lệ 60:40, trượt dọc và điều chỉnh độ ngả lưng ghế

•
Gập và nâng điện

Vô lăng bọc da nhân tạo thể thao đa chức năng

Có 2 hộc để ly

4 hướng

•

•

Chỉnh điện, gập điện, chức năng sưởi, nhớ vị trí, chống chói tự động,
gương phía hành khách tự động điều chỉnh khi lùi xe

•

Kính ở hàng ghế trước và sau

Màu bạc Màu đen bóng

Teramont Pro và 450 TSI mạ chrome Teramont Pro và 450 TSI màu đen bóng

Viền hốc bánh xe Cùng màu thân xe Màu đen bóng

Cánh lướt gió phía sau Cùng màu thân xe Màu đen bóng

Trần xe Cùng màu thân xe Màu đen bóng

Ốp gương chiếu hậu Cùng màu thân xe Màu đen bóng

Viền cửa sổ Mạ chrome Màu đen bóng

Thanh giá nóc xe

Ký hiệu phiên bản ở đuôi xe

NỘI THẤT
Màn hình sau vô lăng

Cụm núm xoay điều khiển có màn hình phía trên,
điều chỉnh Volume và Và Driving ExperienceNúm xoay điều khiển trung tâm

Dạng ẩn có đèn LED, cùng màu với thân xeTay nắm cửa ngoài 
Kính chắn gió an toàn nhiều lớp cách nhiệt

Kính cách nhiệt

Ăng-ten vây cá Màu đen

Kính chắn gió

Bảng điều khiển trung tâm

Chất liệu ghế

Ghế người lái

Ghế hành khách phía trước Queen Seat

Chức năng Tự động lùi ghế khi mở cửa xe
Easy Entry ở hàng ghế phía trước

Chức năng mát-xa, 8 chế độ ở hàng ghế phía trước

Chức năng nhớ ghế 3 vị trí ở hàng ghế phía trước

Chức năng sưởi ấm, thông gió hàng ghế trước

Hàng ghế thứ 2

Chức năng sưởi hàng ghế thứ 2

Hàng ghế thứ 3

Vô lăng 

Vô lăng điều chỉnh cơ 

Cần số điện tử sau vô lăng, nằm bên phải cột lái

Cửa sổ trời toàn cảnh, có rèm che nắng chỉnh điện
với nút điều khiển cảm ứng

Tựa tay trung tâm hàng ghế trước 

Tựa tay trung tâm hàng ghế sau 

Bằng thép không gỉỐp nẹp bước chân ở hàng trước và sau

TIỆN NGHI
•Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động

•Cửa cốp đóng mở bằng điện

•Mở khóa không chìa

Gương chiếu hậu chống chói tự động bên trong

Đèn viền trang trí nội thất

Tấm che nắng ở hàng ghế trước

KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ

* Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo chính sách của nhà nhập khẩu



Volkswagen
The All-New Teramont Pro
Đỉnh cao SUV King Size


